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	SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

KHOA......................................................................................


A. PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ
BỆNH BỆNH LIỆT NỬA NGƯỜI (BÁN THÂN BẤT TOẠI)
Ông/bà tự theo dõi bằng cách đánh dấu “X” vào các mục có hoặc đã thực hiện
	I. LÂM SÀNG

	1
	BN có các triệu chứng sau:

- Yếu, liệt nửa người
- Bên liệt: tay, chân cử động khó, yếu, liệt, tê bì, nặng nề, co quắp
- - Miệng méo, nói ngọng, nuốt khó; trí tuệ giảm hoặc không
- Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ...  

	2
	Các yếu tố kích hoạt bệnh: 1.Huyết áp cao hoặc thấp        2.Đường máu cao       

3.Mỡ máu       4.Khối sơ vữa trong mạch máu        5.Dị dạng mạch máu não

	II. CẬN LÂM SÀNG

	1
	Các XN cơ bản: 1.Công thức máu              2.Nước tiểu      

                         3.Siêu âm tổng quát          4.Sinh hóa máu

	2
	Thăm dò chức năng: 1.Điện thần kinh cơ           2. Điện não     
3.Lưu huyết não      4.X-quang tim phổi        5.Điện tim          6.Siêu âm tim

	III. CHẨN ĐOÁN

	1 
	Chẩn đoán: Liệt nửa người.

	2 
	Chẩn đoán phân biệt: không.

	IV. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

	1
	Phương pháp dùng thuốc: 
- Thuốc tây: 1.Thuốc uống          2.Thuốc tiêm          3.Thuốc truyền tĩnh mạch
- Thuốc Y học cổ truyền: 1.Cao lỏng          2.Thuốc sắc              3.Thuốc hoàn

	2
	Phương pháp không dùng thuốc:

- Các dịch vụ kỹ thuật được lựa chọn áp dụng điều trị: 1.Điện châm      

2. Điện mãng châm        3.Xoa bóp, bấm huyệt                4.Thủy châm      

5.Cấy chỉ catgut             6. Điện xung                       7.Laser nội mạch        

8.Tập vận động có trợ giúp          9. Tập vận động có kháng trở       

10.Tập với xe đạp tập                 11. Điều trị bằng oxy cao áp

	V. TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG
	có
	không

	1 
	Không đáp ứng điều trị
	 
	 

	VI. PHÒNG BỆNH

	1
	- Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như: Huyết áp, đường máu, lipid máu…

- Thay đổi lối sống: Ăn nhạt, giảm lượng rượu, bỏ thuốc lá, tăng cường vận động thể lực
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ


B. CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐANG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN
	I
	Danh mục dịch vụ kỹ thuật lâm sàng

	TT
	Tên kỹ thuật
	TT
	Tên kỹ thuật
	TT
	Tên kỹ thuật

	1
	Điều trị bằng oxy cao áp
	11
	Xông thuốc bằng máy
	21
	Điều trị bằng sóng xung kích

	2
	Tán sỏi 
	12
	Sắc thuốc thang
	22
	Đèn hồng ngoại

	3
	Thông tiểu
	13
	Ngâm thuốc YHCT 
	23
	Đắp nến

	4
	Hào châm
	14
	Bó thuốc
	24
	Kéo giãn cột sống

	5
	Điện châm
	15
	Xoa bóp bấm huyệt
	25
	Tập vận động có trợ giúp

	6
	Thủy châm
	16
	Giác hơi
	26
	Tập vận động có kháng trở

	7
	Cấy chỉ
	17
	Điều trị bằng sóng ngắn
	27
	Tập với ròng rọc

	8
	Ôn châm
	18
	 Điện phân dẫn thuốc
	28
	Tập với xe đạp tập

	9
	Cứu
	19
	 Điện xung
	29
	Laser  nội mạch

	10
	Kéo nắn cột sống 
	20
	Điều trị bằng siêu âm
	30
	Phẩu thuật trĩ

	II
	Danh mục dịch vụ cận lâm sàng

	TT
	Tên kỹ thuật
	TT
	Tên kỹ thuật
	TT
	Tên kỹ thuật

	1
	Ghi điện cơ
	6
	Nội soi tai mũi họng
	11
	Xét nghiệm công thức máu

	2
	Đo lưu huyết não
	7
	Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng
	12
	Xét nghiệm hoá sinh

	3
	Ghi điện não đồ thông thường
	8
	Siêu âm tim, màng tim
	13
	Xét nghiệm nước tiểu

	4
	Điện tim
	9
	Siêu âm tổng quát
	
	

	5
	Đo mật độ xương
	10
	Chụp X-Quang
	
	


